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TỔNG MỤC LỤC
 TẠP CHÍ THÔNG TIN KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM 2020

BÀI CHÍNH

Họ tên tác giả Tên bài viết
Số tạp 

chí, 
trang

ĐỖ TIẾN SÂM
Nhận diện đối sách của Trung Quốc 
với các chiến lược của Mỹ trong thời gian 
gần đây và kiến nghị chính sách cho Việt Nam

1, 3

PHẠM THỊ THANH BÌNH, 
VŨ THỊ PHƯƠNG DUNG

Chiến lược của các nước lớn đối với khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương và vai trò, vị thế 
của Việt Nam

1, 11

TRẦN VĂN PHÒNG Vận dụng, bổ sung và phát triển Chủ nghĩa 
Marx-Lenin trong thời đại ngày nay 1, 21

LÊ THỊ VÂN NGA Quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 
trong bối cảnh mới 1, 28

NGUYỄN TUẤN ANH Một số vấn đề xã hội cơ bản trong quá trình 
phát triển ở Việt Nam hiện nay 1, 38

CAO VIỆT THĂNG Vai trò của các tổ chức xã hội và 
những định hướng phát triển ở Việt Nam hiện nay 1, 45

VƯƠNG TOÀN Ba mươi năm Chương trình Thái học Việt Nam:
Thành tựu, các chủ đề và định hướng nghiên cứu 1, 52

NGUYỄN ĐÌNH KHUYẾN, 
VŨ HÙNG CƯỜNG,

ĐÀO NGỌC MINH NHUNG, 
NGUYỄN THỊ THANH 

HƯƠNG

Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững 
của Việt Nam 2, 3

PHẠM THÁI VIỆT Tiếp cận triết học trong nghiên cứu văn hóa 2, 10

PHAN THANH HÀ Một số vấn đề về quyền tham chính của phụ nữ
trong lĩnh vực lập pháp ở Việt Nam 2, 17

LÊ HẢI ĐĂNG Quan hệ tộc người của cư dân vùng biên giới 
Việt - Lào 2, 27
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LÊ THỊ THỎA

Khác biệt sinh kế giữa người Kinh và người 
Ca-dong và một số vấn đề đặt ra (Trường hợp 
thôn 7, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, 
tỉnh Quảng Nam)

2, 37

ĐINH TRỌNG THU, 
LÊ HỒNG NGỌC

Nghiên cứu địa lý văn hóa trên thế giới 
và lựa chọn ở Việt Nam 2, 44

NGUYỄN HUY BỈNH Địa chí Việt Nam trong cái nhìn tham chiếu 
với Bách khoa toàn thư 2, 52

TẠ NGỌC TẤN Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng ở Việt Nam
trong điều kiện hiện nay 3, 3

HỒ SĨ QUÝ Về vấn đề tính khoa học của triết học, 
một hình thái ý thức xã hội 3, 13

PHẠM SỸ AN Kinh tế Việt Nam năm 2019: Thực trạng, rủi ro 
và triển vọng cho năm 2020 3, 22

ĐẶNG THÁI BÌNH, 
VŨ HÙNG CƯỜNG, 
PHÍ VĨNH TƯỜNG,

TRẦN VĂN HOÀNG

Phát triển doanh nghiệp thành phố Cần Thơ 
giai đoạn 2011-2018 và vị thế trong 
phát triển doanh nghiệp vùng Tây Nam bộ

3, 29

TRƯƠNG THÚY HẰNG Định hướng nghề nghiệp của học sinh 
trung học phổ thông hiện nay 3, 39

NGUYỄN LINH GIANG Tiếp cận dựa trên quyền con người trong 
hoạt động xây dựng pháp luật 3, 46

PHAN THỊ ANH THƯ Chiến lược hợp tác và phát triển thương mại 
của Hàn Quốc với ASEAN trong thế kỷ XXI 3, 54

NGUYỄN ĐÌNH KHUYẾN, 
VŨ HÙNG CƯỜNG,
 TRẦN THỊ LUYẾN,

TRẦN THỊ THÙY LINH, 
LƯƠNG THÙY DƯƠNG

Nghiên cứu, đề xuất danh mục chỉ tiêu thống kê
phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ 4, 3

ĐÀO TRỌNG HIẾU, 
HOA HỮU CƯỜNG

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản trị 
trong các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước 
tại Việt Nam

4, 11

NGUYỄN ĐÌNH HƯNG Tái dựng lịch sử ngôi chùa Xiển Pháp qua 
văn bia và tài liệu Hán Nôm liên quan 4, 20

PHẠM VĂN DƯƠNG
Nhận diện giá trị văn hóa tộc người trong bảo tồn 
và phát huy các giá trị văn hóa phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội ở tỉnh Hà Giang

4, 29

NGUYỄN NGỌC THANH Tổ chức bản của một số tộc người ở miền núi 
phía Bắc Việt Nam 4, 36
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NGUYỄN HUY CẢNH
Kinh nghiệm quốc tế về phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao và bài học cho Việt Nam 4, 44

LƯ VĨ AN Nghiên cứu lịch sử môi trường ở Việt Nam 4, 52

NGUYỄN VIẾT THẢO
Thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, nhân dân làm chủ ở Việt Nam 
trong tình hình mới

5, 3

TRƯƠNG THỊ THU 
TRANG, ĐẶNG TRẦN 

THANH NGỌC

Những yếu tố đảm bảo sự độc lập của tòa án 
liên bang ở Hoa Kỳ 5, 12

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN
Nhận diện mô hình tự quản cộng đồng 
ở nông thôn miền núi tỉnh Điện Biên hiện nay 5, 22

TRẦN NGỌC DIỄM, 
NGUYỄN THU TRANG

Mâu thuẫn tài chính giữa vợ và chồng trong 
gia đình vùng nông thôn Việt Nam (Trường hợp 
xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình)

5, 29

VŨ HOÀNG LONG
Hành động tập thể trên mạng xã hội: 
Đặc trưng và ảnh hưởng 5, 36

LÊ THỊ HƯỜNG
Tổng quan về đặc trưng văn hóa vật chất của 
các tộc người thiểu số vùng biên giới Việt - Trung 5, 44

LÊ TUYẾT MAI
Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong công tác 
lưu trữ giai đoạn 1958-1990 5, 52

TRẦN NAM TIẾN
Quá trình vận động của cấu trúc khu vực châu Á 
- Thái Bình Dương và phản ứng chính sách 
của Việt Nam

6, 3

ĐINH LÂM TẤN, 
NGUYỄN HỮU KHÁNH

Chiến lược nợ công ở Việt Nam: 
Những vấn đề đặt ra cho giai đoạn 2021-2030 6, 12

PHAN TÂN, 
LÊ THỊ THÙY LY 

Tác động của toàn cầu hóa đến dư luận xã hội
vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam 6, 21

BÙI THỊ HỒNG, 
LẠI THỊ THANH BÌNH

Lao động nữ di cư lao động ở Việt Nam 
những năm gần đây 6, 29

TRẦN XUÂN THANH
Hoạt động khai mỏ của người Hoa ở Đàng Ngoài: 
Một số tác động tới xã hội Đại Việt và Trung Hoa 
thế kỷ XVII-XIX

6, 37

VŨ NGỌC QUYÊN
Ngành chè Thái Nguyên với vấn đề tiếp cận 
thị trường quốc tế 6, 44

NGÔ THỊ MAI DIÊN
Hệ lụy của đại dịch Covid-19: 
Nhận định và dự báo của một số học giả nước ngoài 6, 52
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NGUYỄN CHIẾN THẮNG, 
ĐINH MẠNH TUẤN

Chính sách phát triển công nghiệp và kinh tế số 
của Liên minh Châu Âu trong bối cảnh 
Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và hàm ý 
đối với Việt Nam

7, 3

PHẠM THỊ TƯỜNG VÂN   
Kinh nghiệm Hàn Quốc và Trung Quốc trong 
phát triển kinh tế số - Một số bài học cho 
Việt Nam

7, 11

BÙI KIM THANH, 
LÊ MINH HẰNG

Kinh nghiệm của Singapore và Thái Lan trong 
phát triển kinh tế số và hàm ý chính sách cho 
Việt Nam

7, 20

NGUYỄN ĐÌNH HÒA, 
TRẦN THỊ VIỆT HÀ

Thị trường đất đai đối với doanh nghiệp khu vực 
tư nhân ở Việt Nam 7, 32

BÙI THỊ BÍCH LAN

Vốn xã hội trong hoạt động sinh kế của người 
Ca dong vùng tái định cư Thủy điện sông Tranh 2
(Nghiên cứu tại Thôn 6, xã Trà Bui, huyện Bắc 
Trà My, tỉnh Quảng Nam)

7, 39

VŨ THỊ MỸ HẠNH Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam trong văn xuôi 
đương đại thời kỳ Đổi mới 7, 46

BÙI ĐĂNG BÌNH Hệ thống phụ âm tiếng Bhnong ở 
tỉnh Quảng Nam 7, 53

NGUYỄN VIẾT THÔNG Một số vấn đề có tính quy luật trong xây dựng 
Đảng Cộng sản Việt Nam 8, 3

NGUYỄN TRỌNG BÌNH Xây dựng ý thức hệ của đảng cầm quyền 
ở một số nước tư bản hiện nay 8, 11

NGUYỄN VÂN HẠNH Tư tưởng của Yuval Noah Harari về vấn đề 
lao động và việc làm trong thời đại trí tuệ nhân tạo 8, 19

TRẦN NAM TIẾN “Sức mạnh mềm” trong chính sách đối ngoại 
của Ấn Độ thời kỳ Narendra Modi 8, 26

VŨ HỒNG THUẬT  Thực trạng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu 
ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay 8, 35

NGUYỄN QUANG TUẤN, 
NGÔ THỊ CHÂM

Sử dụng biện pháp tránh thai của phụ nữ 
trong độ tuổi sinh sản ở Tây Nguyên hiện nay 8, 42

TRẦN THỊ THANH 
HUYỀN

Báo chí cách mạng ở Bắc kỳ 
giai đoạn 1939-1945 8, 49

HOÀNG KHẮC NAM Tác động của cấu trúc ở khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương 9, 3

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN Bàn về nhà nước kiến tạo trên thế giới 
và hàm ý với Việt Nam 9, 14
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PHẠM THU TRANG   
Đặc điểm của đời sống tôn giáo ở 
Việt Nam hiện nay 9, 21

NGUYỄN THỊ HIỀN
Vài nét về trào lưu văn học Linglei trong 
dòng văn học Trung Quốc 9, 31

PHAN THUẬN, 
TỪ THÚY QUỲNH     

Cơ chế hình thành “vòng xoáy của sự im lặng” - 
Từ lý thuyết đến thực tiễn xã hội vùng dân tộc 
thiểu số Việt Nam

9, 39

VÕ MINH HẢI, 
NGUYỄN THỊ BÉ   

Đặc điểm của văn tế Hán Nôm Bình Định 9, 45

HOÀNG PHƯƠNG MAI
Chính sách và thực tiễn triển khai pháp luật 
hôn nhân và gia đình đối với đồng bào dân tộc 
thiểu số vùng biên giới Việt Nam - Lào

9, 53

HỒ SĨ QUÝ              Về văn hóa đô thị và không gian văn hóa đô thị 10, 3

ĐẶNG THỊ HOA, 
BÙI THỊ HƯƠNG TRẦM, 

VŨ THỊ CÚC

Đời sống hôn nhân và gia đình của công nhân 
ở khu công nghiệp hiện nay (Nghiên cứu 
trường hợp khu công nghiệp Sóng Thần, 
tỉnh Bình Dương)

10, 13

NGUYỄN THỊ THU 
NGUYỆT                  

Thực trạng chăm sóc, nuôi dưỡng con dưới 24 
tháng tuổi của công nhân ở các khu công nghiệp 10, 21

NGUYỄN THỊ LÊ            
Một số quan điểm đương đại về thế tục hóa 
tôn giáo 10, 30

BÙI ĐỨC MẬU                Tín ngưỡng của cư dân ven biển Nam Trung bộ 10, 38

LƯU THỊ THU THỦY                
Phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam hiện nay: 
Vấn đề và giải pháp 10, 45

NGUYỄN NGỌC HUY           
Khai thác tài nguyên thực vật rừng và những vấn 
đề đặt ra đối với phát triển bền vững ở tỉnh Lào Cai 10, 52

VŨ KIỀU OANH                       

Chính sách chuyển đổi phương thức phát triển 
kinh tế theo Báo cáo Đại hội XIX của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc - Từ góc nhìn 
học giả Trung Quốc               

11, 3

NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN, 
LƯƠNG THÙY DƯƠNG, 

NGUYỄN THỊ THANH 
HƯƠNG                    

Một số vấn đề về an ninh việc làm đối với 
người lao động tại các khu công nghiệp 
ở tỉnh Bắc Ninh

11, 13

LƯƠNG THỊ THU TRANG           
Chăm sóc sức khỏe trẻ em trong độ tuổi tiểu học 
ở các gia đình nông thôn (Nghiên cứu trường hợp 
huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

11, 21

PHẠM QUỲNH AN, 
NGUYỄN THỊ TÂM                

Phê bình sinh thái ở Việt Nam: Tổng quan 
các vấn đề nghiên cứu trong văn học hiện nay 11, 28
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PHẠM THỊ CẨM VÂN  
Thích ứng với biến đổi khí hậu trong một số 
hoạt động sinh kế phi nông nghiệp của 
người Thái và người Hmông ở tỉnh Sơn La           

11, 35

LẠI THỊ THANH BÌNH                   Một số tác nhân của quá trình xã hội hóa chính trị 11, 43

ĐỖ HOÀI NAM, 
KHÚC THỊ THANH VÂN, 

NGUYỄN KIM TOÀN                                                

Mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất vùng 
đồng bằng sông Cửu Long: Nhìn từ sự tham gia 
của nông dân và ứng dụng khoa học và công nghệ            

11, 50

TRẦN NGỌC THÊM Bàn về mô hình vận động của triết lý giáo dục 12, 3

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH, 
NGUYỄN TRỌNG BÌNH

Tổ chức xã hội trong quản trị công: 
Cơ sở lý luận và con đường 12, 11

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, 
NGUYỄN HỮU MINH

Nghiên cứu xã hội hóa về giới ở trẻ em 
trong gia đình và một số vấn đề đặt ra trong 
bối cảnh hiện nay

12, 19

NGUYỄN QUANG TUẤN, 
NGUYỄN TUẤN MINH

Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý thông tin 
trên mạng xã hội: Một số gợi mở cho Việt Nam 12, 26

MAI THU QUỲNH
Tổng quan về tư liệu tộc ước trên thư tịch 
tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm 12, 36

NGUYỄN THỊ TÁM, 
KHỔNG THỊ KIM ANH

Vai trò của các nghệ nhân dân gian, 
người có uy tín đối với phát triển kinh tế - xã hội 
vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang

12, 44

NGUYỄN QUANG THUẤN
Một số vấn đề chủ yếu ảnh hưởng đến 
phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ 12, 52

GIỚI THIỆU LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Họ tên tác giả luận án Tên luận án
Số tạp 

chí, 
trang

HÀ THỊ MINH ĐỨC
Di chuyển lao động có kỹ năng của Việt Nam 
trong Cộng đồng ASEAN 

QT. giới thiệu
1, 60

PHAN THÚY HẰNG
Yếu tố văn hóa dân gian trong tiểu thuyết 
Việt Nam từ 1986 đến 2000 

Hoài Phúc giới thiệu 
2, 60

BÙI THỊ THỦY
Tác động của một số xu hướng biến đổi tôn giáo 
đến đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay 

QT. giới thiệu
3, 60
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NGUYỄN THỊ THANH 
HUYỀN

Nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ 
có con bị tự kỷ 

Hoài Phúc giới thiệu
4, 60

ĐINH THỊ THẢO
Mạng lưới chợ ở Nam Trung bộ thời Nguyễn
(giai đoạn 1802-1884)

 TV. giới thiệu
5, 60

NGUYỄN THỊ BÍCH 
HẠNH

Kịch bản chèo đầu thế kỷ XX - Truyền thống 
và biến đổi

Hoài Phúc giới thiệu
6, 60

TRƯƠNG HỒNG QUANG
Quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới
và liên giới tính theo pháp luật Việt Nam hiện nay 

QT. giới thiệu
7, 59

NGUYỄN NGỌC BẢO 
TRÂN

Cuộc sống của những bà mẹ công nhân đơn thân 
ở các khu công nghiệp nhìn từ góc độ 
chính sách xã hội (Nghiên cứu trường hợp 
khu công nghiệp Sóng Thần tỉnh Bình Dương)      

Hoài Phúc giới thiệu

8, 58

NGUYỄN VĂN TƯỜNG
Ứng phó với hành vi bạo lực học đường của 
học sinh trung học cơ sở     

TA. giới thiệu
9, 60

KHÚC MẠNH KIÊN
Ba vị thánh trong các ngôi chùa tiền Phật hậu Thánh 
và tâm thức dân gian ở vùng châu thổ Bắc bộ

Phạm Nguyễn giới thiệu
10, 60

VŨ THỊ THƯƠNG
Tiểu thuyết và hồi kí Tô Hoài sau 1945 
dưới góc nhìn thể loại

TV. giới thiệu
11, 60
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